
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /2021/QĐ-UBND        , ngày        tháng       ăm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của       đị    ố 53/2019/ Đ-UBND         

     20/12/2019  ủa U N   ỉ           về việ   a                           

      ạ  đ        địa      ỉ           05      2020-2024) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 

Că  cứ Luật Tổ chức chính quyề  địa p ươ g  gày 19 t á g 6  ăm 2015;  

Că  cứ Luật Ba   à   vă  bản quy phạm pháp luật  gày 22 t á g 6  ăm 2015; 

Că  cứ Luật Đất đai  gày 29 t á g 11  ăm 2013; 

 Că  cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 t á g 5  ăm 2014 của 

Chính phủ quy định về giá đất;  

Că  cứ Ng ị đị    ố 96/2019/NĐ-C   gày 19 tháng 12  ăm 2019 của 

C     p ủ  uy đị   về   u g giá đất; 

Că  cứ T ô g tư  ố 36/2014/TT-BTNMT  gày 30 t á g 6  ăm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết p ươ g p áp đị   giá đất; 

xây dự g, điều chỉnh bả g giá đất; đị   giá đất cụ thể và tư vấ  xác đị   giá đất; 

T    đề  g ị của Giám đốc  ở Tài  guy   và Môi trườ g tại Tờ tr n   ố 

703/TTr- TNMT  gày 14/12/2020. 

 U ẾT ĐỊNH: 

Đ ều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Q     đ     ố 53/201 /QĐ-

          20/12/201   ủa                    ề việ   a             i      

   i đ        đ a                  05      2020-2024),   ư  a : 

1.  ổ            11         I   ủa         1 - Gi  đ       i đô     05 

     2020-2024): 

    ĐVT: 1.000 đồng/m
2
                                                                                          

STT T   đườ  , đ ạ  đường 
G   đ t  

VT1 VT2 VT3 VT4 

IV 
Thị tr n Phú Hòa – huyệ      Hòa  Đô 

thị loại V) 
    

11 

Đường nội bộ       K   dâ   ư NLK4 

thị tr n Phú Hòa –   a  đ ạn 1 (sau khi 

đã đầ   ư xâ  dựng xong hạ tầng theo 

quy hoạ   đã được duyệt) 

    



2 

STT T   đườ  , đ ạ  đường 
G   đ t  

VT1 VT2 VT3 VT4 

- 
Đường NB-1 rộ   13,5 , đ  n từ đường 

NB-2 đ   đường D3 
2.300    

- 

Đường NB-2 rộ   14 , đ  n từ đường 

Đô   – Tây nối d i  đườ    7) đ   đường 

NB-1 

2.300    

- 
Đường D3 rộ   1  , đo n từ đườ   Đô   

– Tây nối d i  đườ    7) đ   đường NB-1 
2.400    

2.  ổ      điể  1.13    điểm 1.14 vào kho n 1 phầ         I  ủa     

    2 - Gi  đ       i  ô     ô  05      2020-2024):                                                                                  

ĐVT: 1.000 đồng/m
2
                                                                                          

STT T   đườ  , đ ạ  đường 
G   đ t  

VT1 VT2 VT3 VT4 

IV HUYỆN PHÚ HÒA     

A Vù   đồng bằng (07 xã)     

1 Xã Hòa A   xã đồng bằng)     

1.13 

Dự án: Kè chống sạt lở bờ t  sông Ba k t 

hợp với phát triển hạ tầ   đô   ị đ ạn từ 

cầ  Đ  Rằng mớ  đ n cầ  Đ  Rằ    ũ 

(Khu A) 

     

- Đường DT2 quy ho ch rộng 42m 7.000    

- Đường DT1 quy ho ch rộng 36m 6.500    

- Đường DT4, DT6 quy ho ch rộng 30m 5.000    

- Đường BN6, BN12 quy ho ch rộng 25m 4.000    

- 
Đường BN2, BN3, BN5, BN7, BN8 quy 

ho ch rộng 20m 
3.500    

- 
Đường BN4, BN14, DT3, DT5, DT7 quy 

ho ch rộng 16m 
3.000    

1.14 

K       đị    ư xã Hòa A  p ục vụ Dự 

án C i tạo, nâng c p cá  đ ạn xung y u 

trên Quốc lộ 25   a  k   đã đầ   ư xâ  

dựng xong hạ tầng theo quy hoạ   đã được 

duyệt) 

    

- Đ    đường quy ho ch rộng 20m 5.000    

- Đ    đường quy ho ch rộng 16 m 4.500    

- 
Đ    đường N1, N2, D1 quy ho ch rộng 

12m 
4.000    

3.  ổ      điểm 6.7 vào kho n 6 phầ         I  ủa         2 - Gi  đ     

t i  ô     ô  05      2020-2024):    

                                                                               



3 

ĐVT: 1.000 đồng/m
2
                                                                                          

STT T   đườ  , đ ạ  đường 
G   đ t  

VT1 VT2 VT3 VT4 

IV HUYỆN PHÚ HÒA     

A Vù   đồng bằng (07 xã)     

6 Xã Hòa Quang Bắc  Xã đồng bằng)     

6.7 

Đường nội bộ       K       đị    ư 

thuộc Khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao Phú Yên 

     

- 
Đường số 3; đường số 4; đường số 5 rộng 

6m 
550    

4.  ổ            1          I   ủa         1 - Gi  đ       i đô     05 

     2020-2024): 

    ĐVT: 1.000 đồng/m
2
                                                                                          

STT T   đườ  , đ ạ  đường 
G   đ t  

VT1 VT2 VT3 VT4 

IX 
Thị tr n Củ   Sơ  – huyệ  Sơ  Hòa  Đô 

thị loại V) 
    

18 

Đườ   ĐS 6, đ ạn từ đường Suối Bạc 4 

đ      p đ ạn từ đường 24/3 vào 500m 

thuộ  đường quy hoạch dự án bố trí sắp 

x p dâ   ư vù    ạt lở dọc sông Ba giai 

đ ạn 1 rộ   27    a  k   đã đầ   ư xâ  

dựng xong hạ tầng theo quy hoạ   đã 

được duyệt) 

750 500 300 200 

5.  ổ          n 16 vào phần A M    III  ủa         3 – Đ     ươ   

m i, d ch v  05      2020-2024): 

    ĐVT: 1.000 đồng/m
2
                                                                                          

STT T   đườ  , đ ạ  đường 
G   đ t  

VT1 VT2 VT3 VT4 

VIII Huyệ  Sơ  Hòa     

A Thị tr n Củ   Sơ   Đô   ị loại V)     

16 

Đườ   ĐS 6, đ ạn từ đường Suối Bạc 4 

đ      p đ ạn từ đường 24/3 vào 500m 

thuộ  đường quy hoạch dự án bố trí sắp 

x p dâ   ư vù    ạt lở dọc sông Ba giai 

đ ạn 1 rộ   27    a  k   đã đầ   ư xâ  

dựng xong hạ tầng theo quy hoạ   đã 

được duyệt) 

375 250 150 100 

6.  ổ          n 16 vào phần A M    III  ủa         4 – Đ t s n xu t, kinh 

doanh phi nông nghiệp không ph i    đ     ươ     i, d ch v  05      2020-2024): 



4 

    ĐVT: 1.000 đồng/m
2
                                                                                          

STT T   đườ  , đ ạ  đường 
G   đ t  

VT1 VT2 VT3 VT4 

VIII Huyệ  Sơ  Hòa     

A Thị tr n Củ   Sơ   Đô   ị loại V)     

16 

Đườ   ĐS 6, đ ạn từ đường Suối Bạc 4 

đ      p đ ạn từ đường 24/3 vào 500m 

thuộ  đường quy hoạch dự án bố trí sắp 

x p dâ   ư vù    ạt lở dọc sông Ba giai 

đ ạn 1 rộ   27    a  k   đã đầ   ư xâ  

dựng xong hạ tầng theo quy hoạ   đã 

được duyệt) 

300 200 120 80 

Đ ều 2. C         p ò            ; Gi   đốc các S : Tài nguyên và 

 ôi   ườ  ,             Đầ   ư,   i      ,  ô      iệp        ,  ư p  p; 

C     ư ng C c Thu  t nh; C ủ           các huyệ :     Hòa, Sơ  Hòa;   ủ 

  ư         ơ   a   i     a     u trách nhiệm thi hành Quy   đ nh này. 

Đ ều 3. Quy   đ nh này có hiệu lực từ ngày      tháng         2021./. 

 

Nơi nhận:                             
-   ư Điều 2; 

- V  pháp ch  - Bộ   i            ôi   ường; 

- C        Q    –  ộ  ư    p; 

- TT.T nh uỷ; 

- TT.HĐ       ; 

- Đ    Đ i  iể  Q ố   ội     ; 

-     a            ổ   ố   iệ   a      ; 

- Chủ t ch, các PCT          ; 

-   ò   XDKT&TDTHPL - S   ư p  p; 

- Trung tâm Truyền thông t nh; 

-  ư :  T, To, D. 

TM. Ủ   AN NHÂN  ÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 HÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ T ị N      T    
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